Trắc nghiệm ĐCN 2018
1. trên nhãn của động cơ điện có kí hiệu RPM thể hiện:
2. trị số điện trở cách điện (Rcđ) của bộ dây quấn động cơ điện phải đạt yêu cầu sau:
3. khi dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra thông mạch bộ dây quấn stator phải đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang đo:
4. một trong các thông số cơ bản ghi trên nhãn của cầu dao là:
5. loại đèn nàosau đây dùng chiếu sáng báo sự cố:
6. động cơ điện là thiết bị biến đổi điện năng thành:
7. đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ 3 pha bằng cách:
8.  dòng điện định mức của động cơ KĐB 3 pha được tính theo công thức
9. Nhóm khí cụ điện nào sau đây được dùng trong mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện KDB 3 pha
10. Nguồn điện 3 pha đối xứng là nguồn có Ua= Ub=Uc và lệch  pha nhau:
11. Bản chất của quá trình hãm ngược động cơ KĐB 3 pha là
12. Trên nhãn của động cơ điện KĐB 3 pha ghi: Y/A- 380/220V nếu nguồn cấp co Udây =380V, để động cơ hoạt động đúng chế độ thì bộ dây của động cơ được đấu theo sơ đồ:
13. Trên nhãn của động cơ điện KĐB 3 pha có ghi: Y/A- 60/380V ne71u nguồn có Udây =380V, để động cơ hoạt động đung chế độ thì bô dây của động cơ được đấu theo sơ đồ:
14. Theo tiêu chuẩn TCVN, màu dây của đây nối đất là
15. Khởi động động cơ KĐB 3 ha bằng phương pháp đổi nối Y/A để:
16. Động cơ điện 3 pha dây quấn stator theo sơ đồ hình Y làm việc với nguôn 3 pha đối xứng có Ud=380 thì điện áp đặt vào mỗi pha dây quấn của động cơ có giá trị là:
17. Để đo điện trở cách điện của động cơ điện sau khi bảo dưỡng sử dụng:
18. Dòng điện và điện áp của động cơ ở chế độ làm việc không tải được kí hiệu là:
19. Động cơ điện KĐB 3 pha dây quấn stator đấu theo sơ đồ hình Y, nếu mất 1 pha nguồn thì điện áp đặt vào mỗi cuộn dây còn lại có giá trị  bằng
20. Một trong các thông số đánh giá chất lượng của động cơ điện sau khi sữa chửa là
21. Muốn điều chỉnh momen hãm khi hãm động năng động cơ KĐB 3 pha thì cần điều chỉnh thông số nào sau đây:
22. Muốn đảo chiều quay động cơ diện KĐB 1 pha khởi Động dùng tụ: 
23. Nguyên nhan nào sau đây dẫn đến dòng diện làm việc trên các pha của động cơ KĐb 3 pha sau khi quấn lại bị lệch
24. Khi xảy ra sự cố quá tải ở động cơ điệnm các tiếp điểm của rơ le nhiệt lật trạng thái là do
25. Bộ dây stator của động cơ của dộng cơ Kđb 3 pha bị cháy hoàn toàn 2 pha dây quấn do nguyên nhân
26. Khi sữ dụng động cơ điện Kđb3 pha để làm việc ở lưới điện 1 pha thì công suất động cơ sẽ thay đổi thế nào  so với công suất định mức
27. Động cơ điện không đồng bộ 1 pha dùng tụ điện khi làm việc với loại phụ tải có mômen cản ban đầu lới, thường dùng thực hiện biện pháp nào sau đây để đáp ứng yêu cầu khởi động
28. Điện trở cách diện động cơ điện dược quy định
29. Động cơ điện 1 chiều muốn đảo chiều quay động cơ cần thực hiện
30. Điện áp thiết bị cần đo là 220V thì dùng đồng hô vạn năng đặt ở thang đo nào dưới đây là chính xác nhât
31. Công thức tính hiệu suất của máy biến áp
32. Điện áp đầu vào của máy biến áp được gọi là 
33. Thông số nào sau đây xác định số vòng dây của cu6ọng sơ cấp W1 khi wuấn mới máy biến áp
34. Khi chọn megaom để kiểm tra cách điện điện trở của động cơ điện căng cứ vào
35. Động cơ điện Kđb 3 pha cần xác định cực tính các đầu đây trong trường hợp
36. Trước khi xác định cực tính động cơ kđb 3 pha bằng nguồn điện xoay chiều phải
37. Khi xác định cực tính động cơ không đồng bộ 3 pha, đo thông mạch dây quấn stator nhằm
38. Điễm chụm sao của bô dây stator động cơ điện Kđb 3 pha gồm các đầu dây
39. Địa chỉ các đầu dây của bộ dây stator động cơ điện Kđb 3 pha được đấu nối với nhau theo sơ đồ hình sao
40. Một trong các yêu cầu kỷ thậu của bộ dây máy điện sau khi quấn lại
41. Điện trở cách diiện R cđ của động cơ điện hạ áp sau khi lắp đặt phải đạt yêu cầu:
42. Dụng cụ đo kiểm tra điện trở cách điện động cơ điện:
43. Theo quy định điện trở cách điện của động cơ đạt yêu cầu là
44. Dòng điện làm việc của động cơ khi làm việc ở chế độ định mức ký hiệu là
45. Khi dùng ampe kìm để đo dòng điện của động cơ KĐb 3 pha thì phải cặp miệng đo vào
46. Tốc độ quay của động cơ điện khi làm việc ở chế độ định mức kí hiệu là
47. Dòng điện các pha của động cơ 3 pha khi làm việc với nguồn 3 pha đối xứng phải có quan hệ
48. Vật liệu chế tạo thanh cái
49.  Kí hiệu RCBO trên bản vẻ lắp đặt điện là tên khí cụ điện
50. Rơ le điện áp có tác dụng gì
51. Nhiệm vụ của rơ le thời gian là gì
52.  Áp tomat 1 pha có kí hiệu C15 ý nghĩa cùa chỉ số 15 là gì
53. Trong bản vẽ điện cầu chì rơi dược viết tắt bằng chử gì
54. Khởi động từ gồm những thiết bị nào
55. Đặc điểm của rơ e dòng điện là gì
56. Đặc điểm của rơ le điện áp là gì
57.  Trong tủ điện phân phốim thanh dẫn pha A dược quy đinh sơn màu gì
58. Theo tiêu chuẩn vietnam trong tủ điện phân bối, thanh dẫn trung tính được quy định sơn màu gì
59. Theo tiêu chuẩn việt nam trong tủ điện phân phối thanh dận phải được bố trí theo phương nào?
60. Trong tủ điện phân phối thanh dẫn B thường được quy định sơn màu gì
61.  Trong tủ điện phân phối thanh dẩn pha C thướng quy định sơn màu gì
62.  Trong tủ điện phân phối thanh cáci có cách điện với nhau không
63.  Trong tủ phân phối thanh cái có cách điện với vỏ tủ không
64.   Trong tủ phan phối thanh cái cách diện với vỏ tủ bằng vật liệu gì
65. Đế vỏ của các khí cụ điện phải đảm bảo như thế nào
66. Nhiệm vụ chính của bộ khống chế trong tủ điện là gì
67. Rơ le điện áp có tác dụng gì
68. Nhiệm vụ của rơ le thời gian là gì
69.  Tần số đóng cắt của công tăc tơ được qquy định băng gì
70. Nhiệm vụ của aptomat dòng điện cực đại là gì
71.  Loại aptoat có thêm chức năng cắt mạch điện khi xảy ra sự cố sụt áp là do bên trong có thiết bị nào
72. Các apttomat thường được nối thanh cái bằng gì
73. Các rơ le trong tủ điện thường được nối với nhau bằng gì
74. Trong tủ diện tổngm hệ thống dây trung tính nối với nhau như thế nào
75. Rơ le nhiệt là khí cụ điện dùng làm gì
76. Cầu chì là khí cụ điện bảo vệ gì
77. Rơle điện áp là khí cụ diện bảo vệ gì
78.  Dụng cụ nào sau đây dùng để đo điện áp nguồn điện
79. Vật liệu dập hồ quang trong cầu chì ống thường là gì
80.  Vật liệu phổ biến dùng làm lưỡi dao của cầu dao điện hạ áp là
81. Oat met dùng đo gì
82.  Vônmet dùng đo gì
83. Ampe met dùng đo
84.  Cach1 mắc ampe met như thế nào
85. Cách mắc von met như thế nào
86. Ampe met lắp trên mạch động lực dùng đo gì
87. Cuộn dòng điện trong công tơ 1 pha được mắc thế nào
88.  Cuộn dây điện áp trong  công tơ điện 1 pha được mắc thế nào
89. Dùng 3 oatmet 1 pha để đo công suất mạng 3 pha khi nào
90.  Số lượng ampe met để lắp ho mạch 1 pha cần bao nhiêu chiếc
91. Số lượn TI để  lắp cho mạch 3 pha có 3 ampe met cần bao nhiêu chiếc
92. Số lượng TU để lắp cho mạch 3 pha có 3 vôn mét cần bao nhiêu chiếc
93. Dòng điện định mức phía thứ cấp của máy biến dòng là bao nhiêu
94.  Trong tủ điện động tổng ộng có 1 von met, mạch có cần dùng công tắc  loại nào
95.  Dây nối các thiết bị 3 pha phải theo quy dịnh màu nào
96. Khi dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra tiếp xúc tiếp điểm của khí cụ điện phải dặt vị trí chuyển mạch cùa dồng hồ ở thang đo nào
97.  ở lưới diện hạ áp loại 3 pha 4 dây  thông thường tiêt diện của dây trung tính quy định thếo nào
98. Khi kiem tra dien trở cuộn dây contacto, su dụng đồng hồ vạn năng đạt ở thang đo nào
99. Khí cụ diện nào sau đây có thể điều hỉnh tham số
100.  Vỏ tủ điện điểm nối đất tủ điện tổng khi kiểm trea điện trở có nối đất có giá trị bao nhiêu thì an toàn
101.  Sau khi lắp đặt ráp tủ điện dùng đồng hồ vạn năng bật về vị trí nào để kiểm tra nguội
102.  Khi cong tắctơ chưa được làm việcm các tiếp điểm thường mở ở trạng thái nào
103. Khi lắp ráp các khí cụ điện vào lưới diện xoay chiều 1 pha, các thiết bị được lựa chon có điện áp ba nhiêu
104. Côngtăcto thường có bao nhiêu tiếp điểm mạch động lực
105. Trước khi lắp đặt MCCB  kiểm tra cách điện giữa các pha giá trị điện trở bằng bao nhiêu thì an toàn
106.  Đồng hồ von met ghi 250v, đồng hồ này có đấu vào lưới điện 3 pha 4 dây để đo  điện áp được không
107. Các cuộn dây của công tăcto ghi 220/50hz có lắp ráp vào mạch điện 3 pha 4 dây được không
108.  Điện trở cách điện giữa các dây cáp khi hở mạch là bao nhiêu thì an toàn cho đường dây cáp
109. Dây cáp khi chạm pha thì điệnt rở giữa 2 đầu dây là gì
110. Khi dây cáp bị đứt điệnt rở giữa 2 đầu dây là bao nhiêu
111. Dây cáp điện được nối với phụ tải, thanh cái , MCCb thông qua cái gì
112. Đường dây truyền tải phải nâng cấp trong trường hợp nào sau đây
113.  Đo dòng điện 1 chiều dùng ampe met có cơ cấu đo nào
114.  Dụng cũ đo diện trở nối đất là gì
115. Đồng hồ ampemet mắc thế nào khi dòng điện cần đo lớn hơn dòng định mức của đốn hồ
116. Công tơ điện 1 pha kiểu cảm ứng có mấy cuộn dây
117. Von met kieu diện từ có mấy cuộn dây
118. Nguyên tắc an toàn khi sửa chữa điện bảo duõng tủ điện phải có gì
119.  Để đảm bảo an toàn khi sử chửa tủ điện phía trước aptomat cần dặt thêm thiết bị gì
120. Khi cuộn hút của công tắc tơ được cấp điện áp định mức thì trạng thái cặp tiếp điểm thường đóng sẽ tác động như thế nào
121. Khi cuộn hút của công tắc tơ được cấp điện áp định mức thì trạng thái cặp tiếp điểm thường mở sẽ tác động như thế nào
122. Khi mất 1 pha( mạch điều khiển vẫn hoạt động) cuộn  hút của công tắc tơ sẽ hoạt động thế nào
123.  Điện trở cuộn dây của congtactơ khi ngắn mạch 2 đầu cuộn dây là
124. Điện trở cuộn dây của công tăcto khi hở mạch là
125. Điện áp định mức của cuộn dây côngtăto xoay chiều thường là gì
126. Tác dụng của vòng ngắn mạch trong mạch từ phần tĩnh của công tắc tơ xoay chiều là gì
127. Khí cụ điện nào sau đây dùng để đảo chiều quay động cơ Kdb 3 pha
128. Cầu chì là khí cụ diện có thể bảo vệ được động cơ khi xảy ra sự cố nào sau đây
129. Khi xảy ra ngắn mạch phía trước aptomat aptomat sẽ tac động thế nào
130. Khi xảy ra ngắn mạch phía sau aptomat, aptomat sẽ tác động thê nào
131. Khi dộng cơ diện quá tải thiết bị nào sẽ tác động bảo vệ cho động cơ
132. Khi động cơ bị mất pha thiết bị nào sẽ tác động để bảo vệ cho động cơ
133.  Khi chọn khí cụ diện để lắp đặt trong tủ điện, điều kiện để chọn là gì
134. Lưỡi dao phụ của cầu dao điện có tác dụng gì
135. Chọn áptomat cho phụ tải chiếu sáng thông thường có Udm= 220V idm16A là bao nhiêu
136. Điện áp 1 pha là điện áp đo được giữa dây
137.  Điện áp dây là điện áp đo được giữa dây
138. Muốn tăng giảm điện áp người ta dùng thiết bị nào
139. Sau khi tủ điện bị ngập nước người thợ cần phải làm gì trước khi đóng điện trở lại
140. Nối dây tiếp địa cho tủ điện nhằm mục đích gì
141. Tại trạm biến áp gồm những hệ thống nối đất nào sau đây
142. Khi thi công lắp đặt dây nối đất bảo vệ và làm việc phải tuân thủ quy định nào
143. Nếu cong tac to không duy trì trong quá trình làm việc thì nguyên nhân hỏng ở tại cộngtăcto ở đâu
144.  Công tăcto trong quá trình làm việc có tiếng kêu khác thườngm nguyên nhân do đâu
145. Loĩ thép công tắc tơ không phục hồi nguyên nhân do đâu
146. Những thông số kỹ thuật cần quan tâm khi thay thế côtng tắc tơ trong bộ điều khiển là gì
147. Chọn role, trung gian dữa vào thông số  nào
148. Trên bản vẽ điện, chữ viết tắt RCBO là loại thiết bị nào
149. Trên bản vẽ lắp đạt điện dây nối đất có kí hiệu  thê` nào
150.  Quy trình cắt điện an toàn khi xảy ra sự cố là gì
151. Tín hiệu điều khiển động cơ servo
152. [bookmark: _GoBack]Có mấydạng bọ mả hóa vòng xung  quay chính
153. 

